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Ngày soạn: 05/10/2024

 TIẾT 17.                      KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiến thức

- áp dụng được mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.

- Giải được một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hóa hơi.

- Vận dụng được mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.

- Giải được bài tập định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.

- Hiểu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.

- Hiểu được mỗi độ chia (1[image: image2.png]


) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.

- Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.

- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.

- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hóa hơi riêng.

2. Kĩ năng

  + Nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.

  + Nêu được mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.

  + Nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.

  + Nêu được mỗi độ chia (1[image: image4.png]


) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.

  + Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.

  + Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hóa hơi riêng.

  + Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hóa hơi.

  + Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.

3. Về thái độ 

Cẩn thận, chính xác, hứng thú trong học tập

4. Năng lực hướng tới

Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ: 


Khung ma trận, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 
- Hình thức: Kiểm tra 45 phút, Trắc nghiệm 4 lựa chọn 18 câu; câu đúng sai 4 câu (16 ý); phần trả lời ngắn 6 câu.
- HS làm bài trên lớp.

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

(Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra)

	Lớp
	Nội dung
	Số câu (lệnh hỏi)
	Dạng thức
	Thành phần năng lực
	Cấp độ tư duy

	Lớp 12


	Sự chuyển thể

(2 tiết)

	2


	Câu 4 lựa chọn

	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.
	Biết

	
	
	1
	Câu 4 lựa chọn
	Nhận thức vật lí
	Hiểu

	
	
	2
	1a,1b

Câu đúng - sai
	Nhận thức vật lí
	2 Biết

	
	Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học (2 tiết)
	2
	Câu 4 lựa chọn

	Nhận thức vật lí
	Biết

	
	
	1
	Câu 4 lựa chọn

	Nhận thức vật lí
	Hiểu

	
	
	1
	Câu đúng -sai
	Nhận thức vật lí
	2 Biết- 2 Hiểu

	
	
	1
	Câu trả lời ngắn
	Nhận thức vật lí
	Vận dụng

	
	Thang nhiệt độ, nhiệt kế (2 tiết)
	1


	Câu 4 lựa chọn
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	Biết


	
	
	1
	Câu 4 lựa chọn
	Nhận thức vật lí
	Biết

	
	
	1
	Câu đúng -sai
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	2 Biết -2 hiểu

	
	Nhiệt dung riêng ( 2 tiết)

	1


	Câu 4 lựa chọn
	Nhận thức vật lí
	Biết

	
	
	1


	Câu 4 lựa chọn
	Nhận thức vật lí
	Hiểu

	
	
	1


	Câu 4 lựa chọn
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	Vận dụng

	
	
	1
	Câu đúng- sai
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	2 Hiểu- 2 Vận dụng

	
	
	2
	Trả lời ngắn
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	Vận dụng

	
	Nhiệt nóng chảy riêng.

( 2 tiết)
	2
	Câu 4 lựa chọn
	Nhận thức vật lí
	Biết

	
	
	1


	Câu 4 lựa chọn
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	Hiểu

	
	
	2
	1c, 1d

Câu đúng- sai
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	2 Hiểu

	
	
	2
	Trả lời ngắn
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	Vận dụng

	
	Nhiệt hoá hơi riêng

( 2 tiết)
	2
	Câu 4 lựa chọn
	Nhận thức vật lí
	Biết - Hiểu

	
	
	2
	Câu 4 lựa chọn
	Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí
	Biết – Hiểu

	
	
	1
	Trả lời ngắn 
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
	Vận dụng


Đề có 40% nhận biết 16 lệnh. 40% thông hiểu 16 lệnh. 20 % vận dụng trong đó có 5% vận dụng cao

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KÈM THEO

KIỂM TRA GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2024 – 2025

MÔN: VẬT LÍ 12

(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề) 
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Họ và tên học sinh :........................................................ Số báo danh : .......................
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử về cấu tạo chất trong các ý sau?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi là lực liên kết phân tử.

Câu 2: Sự bay hơi là
A. sự hoá hơi xảy ra ở bên trong và trên mặt thoáng của chất lỏng.
B. sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí xẩy ra ở nhiệt độ không đổi. 
C. sự chuyển thể lỏng sang thể khí có thể xảy ra dưới hai hình thức là bay hơi và sôi.
D. sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng.

Câu 3: Trong không khí ta có thể ngửi thấy mùi thơm toả ra từ bông hoa hồng. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?
A. Có thể nén được dễ dàng.
B. Có hình dạng xác định.
C. Có thể chuyển động hỗn loạn, không ngừng. 
D. Dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.


Câu 4: Nội năng của một vật phụ thuộc vào 
A. nhiệt độ, thể tích và độ cao của vật.
B. nhiệt độ và thể tích của vật.
C. nhiệt độ và độ cao của vật.
D. thể tích và độ cao của vật.
Câu 5: Một quả bóng rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Sở dĩ bóng không nảy lên được tới độ cao ban đầu là vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hóa thành nội năng của
A. chỉ quả bóng và của sân.
B. chỉ quả bóng và không khí.
C. chỉ mỗi sân và không khí.
D. quả bóng, mặt sân và không khí.
Câu 6: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt Q và sinh công A thì trong biểu thức định luật I nhiệt động lực học 
[image: image5.wmf]UQA

D=+

 giá trị của Q và A là
A. 
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B.  Q > 0; A > 0.
C. 
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D. Q < 0; A < 0.

Câu 7: Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ của cơ thể người bình thường khoảng là 

A. 35°C. 
 
B. 37 oC. 


C. 40 oC. 

D. 38°C.

Câu 8: Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng?
A. Nhiệt kế thủy ngân.
B. Nhiệt kế kim loại.
C. Nhiệt kế hồng ngoại.
D. Nhiệt kế điện tử.
Câu 9: Một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng là c, t là nhiệt độ lúc sau và 𝑡0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm vật nóng lên được tính bằng công thức nào sau đây?

A. 𝑄 = 𝑚c(𝑡 – 𝑡0).
B. 𝑄 = 𝑚c/(𝑡 – 𝑡0).

C. 𝑄 = 𝑚c (𝑡0 - 𝑡). 
D. Q = mc/(t0 – t).

Câu 10: Để xác định nhiệt dung riêng của của một chất bằng thực nghiệm ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?

A. Cân điện tử.
B. Nhiệt kế.


C. Oát kế.         
D. Lực kế.
Câu 11: Để làm nóng 2 kg chất A lên thêm 
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 cần cung cấp cho nó một nhiệt lượng bằng 7800 J. Nhiệt dung riêng của chất A là

A. 3900 J/kg.K.    
B. 130 J/kg.K.          

C. 260 J/kg.K.

D. 520 J/kg.K. 

Câu 12: Gọi Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật có khối lượng m để làm vật nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy thì nhiệt nóng chảy riêng λ của chất đó được tính theo công thức

A. λ = Q/m.

 B. λ = Q – m.


 C. λ = Q + m.

 D. λ = Qm.
Câu 13: Khi các nghệ nhân đúc các sản phẩm bằng đồng thì có xẩy ra quá trình chuyển thể nào sau    đây?

A. Thăng hoa.

B. Ngưng kết.


C. Nóng chảy.

D. Ngưng tụ.

Câu 14: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,3.105 J/kg. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1,5 kg nước đá ở 0oC

A. 4,95.105 J.

  B. 2,2.105 J.


C. 4,95.102 J.

D. 2,2.102 J.

Câu 15: Nhiệt lượng cần thiết để làm 1 kg của chất nào đó chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ xác định được gọi là
A. nhiệt dung riêng của chất đó.


B. nhiệt hoá hơi riêng của chất đó.


C. nhiệt nóng chảy riêng của chất đó.


D. nhiệt hoá hơi của chất đó.
Câu 16: Trong hệ SI thì nhiệt hóa hơi riêng của một chất có đơn vị là 

A. J/kg.


B. J.kg/K.


C. J/kg.K.

D. J.K/kg.

Câu 17: Trong thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước, điện năng được cung cấp cho nước với công suất trung bình 
[image: image11.wmf]P

, thời gian cung cấp nhiệt lượng cho nước là 
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, nhiệt hoá hơi riêng của nước được xác định bằng công thức: 
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A. khối lượng nước ban đầu trong nhiệt lượng kế.
B. khối lượng nước trong nhiệt lượng kế tại thời điểm 
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C. khối lượng nước bị bay hơi trong thời gian 
[image: image16.wmf]t

.
D. tổng khối lượng nước và nhiệt lượng kế.

Câu 18: Một lượng nước đựng trong bình kín được đun nóng liên tục. Đồ thị nhiệt độ của nước theo thời gian được biểu diễn bởi hình bên. Điểm P trên đồ thị tương ứng với nước đang ở thể

A. rắn.



B. lỏng.



C. khí.



D. lỏng và khí.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:  Hình bên dưới là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của thí nghiệm đun nóng liên tục một khối nước đá nặng 300 g. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.105 J/kg.
a)  Trong 6 phút đầu tiên, khối nước đá nhận nhiệt và chuyển hoàn toàn thành nước ở 0oC.

b) Từ phút thứ 10 đến phút thứ 16 nước nhận nhiệt và tăng nhiệt độ từ 0oC lên đến 9oC.

c) Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 nước đá nóng chảy hoàn toàn.

d) Từ phút thứ 6 đến phút thứ 10 nước đá nhận nhiệt lượng bằng 100200 J.
Câu 2: Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng thủy văn tại Hà Tĩnh ghi được vào một ngày mùa đông.

	Thời điểm (giờ) 
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ (oC) 
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


a) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 1 giờ.

b) Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 6oC.

c) Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc 16 giờ.

d) Nhiệt độ lúc 4 giờ là 13oC.

Câu 3: Một xi lanh, chứa một lượng khí xác định. Người ta đặt xi lanh nằm ngang và truyền cho lượng khí này một nhiệt lượng là 15 J. Chất khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động thẳng đều một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi lanh có độ lớn bằng 20 N.

a) Quá trình này khí nhận nhiệt lượng và sinh công.

b) Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng lực ma sát là 100 J

c) Độ biến thiên nội năng của khí là -85 J.

d) Độ biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình trên là 14 J.

Câu 4: Kim loại chì có nhiệt độ nóng chảy là 327oC, nhiệt dung riêng 130 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng 0,25.105 J/kg. Nếu tấm chì có khối lượng 1kg đang có nhiệt độ 50oC nhận nhiệt lượng và nóng chảy hoàn toàn thì

a) khi đang nóng chảy nhiệt độ của chì tăng lên.

b) nhiệt độ của chì tăng từ 50oC lên 327oC, sau đó trong quá trình nóng chảy nhiệt độ của chì không đổi.

c) nhiệt lượng cần cung cấp cho chì để nóng chảy hoàn toàn từ nhiệt độ nóng chảy là 25000 J

d) nhiệt lượng cung cấp cho 1 kg chì từ 50oC đến khi nóng chảy hoàn toàn là 51010 J.

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Người ta thực hiện công 200 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 40 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu Jun? 

Câu 2: Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi 

100 g nước ở 1000C là X(kJ)? Giá trị X là  

Câu 3: Một nồi nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 20oC . Người ta đun sôi nước trong nồi. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/kg.K, của nước là 4200 J/kg.K. Nhiệt độ sôi của nước là 100oC. Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là X.105 J. Giá trị X là bao nhiêu? (Làm tròn lấy một chữ số thập phân)          

Câu 4: Nhiệt lượng cần thiết để nung nóng chảy hoàn toàn m (g) vàng tại nhiệt độ nóng chảy của nó là Q. Nếu chỉ cung cấp 75% nhiệt lượng nói trên thì khối lượng vàng chưa bị nóng chảy là 10 g. Tìm giá trị của m.                  

Câu 5: Người ta dùng ấm điện công suất 1000W để đun 300g nước có nhiệt độ ban đầu 20oC. Nước được đun từ 20oC đến khi sôi ở 100oC và hóa hơi 30% khối lượng hết tổng thời gian t. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Thời gian t bằng bao nhiêu giây? (Làm tròn đến hàng đơn vị).  

Câu 6: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của khối chất lỏng khối lượng m theo nhiệt lượng cung cấp cho nó. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là c = 2500 J/kg.K. Nhiệt hoá hơi của chất lỏng là X.105 J/kg. Giá trị của X là bao nhiêu? (Lấy phần nguyên) 
---------Hết---------
 Đáp án mã đề 201

Phần I. (4,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ĐA
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	A
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	C


Phần II: (4 điểm)

	1Đ
	1S
	2Đ
	2S
	3Đ
	3S
	4Đ
	4S

	
	X
	
	X
	X
	
	
	X

	X
	
	
	X
	
	X
	X
	

	
	X
	X
	
	
	X
	X
	

	X
	
	X
	
	X
	
	
	X


Phần III. (1,5 điểm)

	Câu 
	Đáp án

	1
	160 

	2
	230

	3
	7,1

	4
	40

	5
	308

	6
	9


Người ký duyệt
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